
 

 

 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHÂU THÀNH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       TỈNH TÂY NINH 
Bản án số: 79/2024/DS-ST 

Ngày: 27-6-2024 

V/v tr n     p đòi tài sản quyền sử dụng  

đ t, tài sản gắn liền trên đ t và hợp đồng  

 chuyển n ượng quyền sử dụng đ t 

 

NHÂN DANH                                                                                                                                                                        

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi T ị Liên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lâm Văn Be; 

2. Bà Nguyễn Xuân T uỷ. 

- Thư ký phiên tòa: Ông P ạm Gi  P ú, T ư    Tò  án n ân dân  uyện C âu 

T àn , tỉn  Tây Nin . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên toà: Ông Võ Min  Mẫn, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện C âu T àn , 

tỉn  Tây Nin  xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự t ụ l  số: 22/2024/TLST-DS 

ngày 16 tháng 01 năm 2024 về việ  “Tranh ch p đòi tài sản là quyền sử dụng đ t, tài 

sản gắn liền trên đ t và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đ t”, t eo Quyết 

địn  đư  vụ án ra xét xử số 87/2024/QĐXX-DS ngày 04 tháng 6 năm 2024 giữa các 

đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông Trần Văn D, sin  năm 1986; Địa chỉ  ư trú: Xóm I L, xã 

Đ,  uyện A, tỉn  Hải P òng. Có mặt. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị T, sin  năm 1963; Địa chỉ  ư trú: Hẻm A, đường Đ, 

khu phố N, p ường N, thành phố T, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt,  ó đơn xin giải quyết 

vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Ông Nguyễn Văn L, sin  năm 1960; Địa chỉ  ư trú: Số D, đường L, tổ E, khu 

phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh. Có mặt. 

+ Bà Nguyễn T ị T u H, sin  năm 1996; Địa chỉ  ư trú: Số D, đường L, tổ E, 

khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt,  ó đơn xin giải quyết 

vắng mặt. 



 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 08-01-2024, quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên toà nguyên đơn ông Trần Văn D trình bày:  

Ngày 03-01-2023 ông có cho bà Nguyễn T ị T  ó viết gi y nợ v y số tiền 

350.000.000 đồng củ  ông, trong đó tiền nợ gố  329.000.000 đồng, lãi su t t oả 

t uận miệng 6%/t áng, t ời  ạn v y: 01 t áng. Cùng ngày 03-01-2023 ông và bà T 

    ợp đồng thế ch p quyền sử dụng đ t số 12, quyển số 01/2023.TP/CC-

SCC/HĐGD tại Văn p òng  ông   ứng Trần Duy L1 với nội dung bà T  n  t ế   

quyền sử dụng thử  đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị tr n C, huyện C, 

tỉnh Tây Ninh   o ông để đảm bảo tiền vay nêu trên. 

Sau 01 tháng bà T không trả tiền đúng  ẹn nên ngày 10-02-2023 ông và bà T 

ch m dứt hợp đồng thế ch p quyền sử dụng đ t số  ông   ứng 685, quyển số 

02/2023.TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn p òng C. Cùng ngày 10-02-2023, ông và bà T 

ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đ t số 686, quyển số: 

02/2023.TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn p òng  ông   ứng Trần Duy L1 với nội dung 

bà T đồng ý chuyển nhượng thử  đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị tr n 

C, huyện C, tỉnh Tây Ninh cho ông với giá chuyển n ượng 390.000.000 đồng 

(trong đó trừ vào nợ gố  329.000.000 đồng và ông đư  t êm   o bà T số tiền 

61.000.000 đồng, tổng cộng 390.000.000 đồng), các bên  ó lập biên bản gi o n ận 

số tiền 390.000.000 đồng vào ngày 10-02-2023. Trong vòng 01 t áng nếu bà T 

  ông trả tiền lại t ì ông sẽ làm thủ tục sang tên phần đ t này.  

Tại thời điểm ký kết hợp đồng chuyển n ượng, bà Nguyễn Thị T là người 

đứng tên chủ sử dụng thử  đ t 591 không phải ông Nguyễn Văn L, bà T nói ông L 

chỉ là người ở nhờ trên đ t.  

Sau khi bà T   ông trả tiền đúng  ẹn, ông đã đi làm t ủ tục sang tên thử  đ t 

591, đến ngày 12-3-2023 ông được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh T c p Gi y 

chứng nhận quyền sử dụng đ t c p GCN: CS06945 đối với phần đ t này. Ngày 03-

8-2023 tại nhà tổ trưởng khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh, bà T đã 

viết nội dung đặt  ọ  hứa giao cho ông số tiền 20.000.000 đồng để mua lại n à, đ t 

nêu trên n ưng bà T không thực hiện. Ông đồng ý cho bà T   uộ  lại n à, đ t với 

giá tiền 650.000.000 đồng trước thời điểm Toà án xét xử.  

N y ông yêu  ầu bà Nguyễn T ị T trả lại   o ông quyền sử dụng đ t và tài sản 

gắn liền trên thử  đ t 591, tờ bản đồ 11, toạ lạc tại khu phố A, thị tr n C, huyện C, 

tỉnh Tây Ninh.  

Tại p iên toà ông giữ nguyên yêu  ầu   ởi  iện nêu trên và ông trìn  bày đã 

n ận số tiền 20.000.000 đồng của bà T. Trường hợp Toà án xử lý hợp đồng vay tài 

sản t ì ông xá  định bà T đã v y số tiền nợ gố  là 390.000.000 đồng  ủ  ông; yêu 

 ầu tín  lãi su t 20%/năm  ể từ ngày 10-02-2023 dương lị     o đến ngày Toà án 



 

 

xét xử,   ông yêu  ầu tín  tiền lãi quá  ạn và đồng ý kh u trừ số tiền 20.000.000 

đồng ông đã n ận  ủ  bà T. 

* Tại đơn phản tố ngày 09-5-2024, quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà 

Nguyễn Thị T trình bày: Bà t ống n  t với lời trìn  bày  ủ  ông D về việ  bà v y 

tiền  ủ  ông D vào ngày 03-01-2023 và việ      ết,    m dứt với ông D hợp đồng 

thế ch p đối với thử  đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị tr n C, huyện C, 

tỉnh Tây Ninh. 

Ngày 10-02-2023 ông D đư  t êm   o bà số tiền 61.000.000 đồng nên tổng số 

tiền nợ gốc bà vay của ông D là 390.000.000 đồng,  á  bên  ó lập biên bản gi o 

n ận trong t ời  ạn 01 t áng bà p ải trả tiền lại   o ông D. Cùng ngày này, bà có 

    ết với ông D hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t số 686, quyển số 

02/2023.TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn p òng C đối với thử  đ t 591. Hợp đồng 

chuyển n ượng này   ỉ là  ìn  t ứ  đảm bảo   o   oản tiền bà v y  ủ  ông D. Từ 

khi vay tiền   o đến n y bà   ư  trả tiền nợ gố    o ông D và   ư  gi o n à, t ửa 

đ t 591 cho ông D. 

S u đó, ông D tự   làm thủ tụ  s ng tên, đến ngày 12-4-2023 ông D được Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh T c p Gi y chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa 

đ t 591. Tại nhà tổ trưởng khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh bà  ó viết 

bản cam kết đặt cọc ngày 03-8-2023 để mua lại nhà, thửa đ t 591  ủ  ông D, bà 

hứa sẽ đặt cọ  20.000.000 đồng, nếu   ông đặt cọc thì s u 02 t áng sẽ bàn gi o 

n à, t ử  đ t 591 cho ông D. N ưng bà vẫn   ư  gi o số tiền đặt cọc 20.000.000 

đồng cho ông D.  

Nguồn gố  n à, thử  đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị tr n C, 

huyện C, tỉnh Tây Ninh là của ông Nguyễn Văn L -  n  tr i ruột  ủ  bà. Năm 2013 

ông L đã được c p Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t và nhà ở  ùng gi  đình sinh 

sống trên phần đ t này   o đến n y. Năm 2017 ông L có vay số tiền 40.000.000 

đồng của bà để trả nợ Quỹ Tín dụng nhân dân huyện C và đồng ý làm t ủ tụ  s ng 

tên n à, t ử  đ t 591 cho bà đứng tên làm ăn. Ngày 18-01-2018, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh T đã   p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số CS03392 cho bà 

đứng tên   ủ sử dụng thử  đ t 59. Gi y   m  ết ngày 15-02-2023 do ông Lưu s sẵn 

nội dung yêu  ầu bà    tên,   o đến nay ông L vẫn   ư  trả lại số tiền nợ gốc 

40.000.000 đồng cho bà. Bà không yêu cầu giải quyết khoản tiền vay và hợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đ t giữa bà và ông L trong vụ án này để anh em bà 

sẽ tự giải quyết với n  u.  

Ngày 09-5-2024 bà T  ó đơn yêu  ầu p ản tố đề nghị Toà án tuyên bố hợp 

đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t số 686, quyển số 02/2023.TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 10-02-2023 tại Văn p òng C được k   ết giữa bên chuyển 

n ượng là bà và bên nhận chuyển n ượng ông Trần Văn D đối với thử  đ t 591, tờ 

bản đồ 11, toạ lạc tại khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh vô  iệu. Do 



 

 

hợp đồng này chỉ là hợp đồng giả cách nhằm đảm bảo khoản tiền v y giữ  bà và 

ông D. 

Bà   ông    p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  ông D buộ  bà p ải trả lại nhà, 

thử  đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh. 

Bà đồng ý trả cho ông Duyên nợ gố  390.000.000 đồng và tiền lãi   o đến nay. Bà 

tự nguyện   ịu toàn bộ   i p í tố tụng trong vụ án này. 

Tại p iên toà bà vắng mặt nên   ông  ó    iến trìn  bày. 

* Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Nguyễn Văn L trình bày: Nguồn gốc thử  đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ 

lạc tại khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh là  ủ      mẹ ông tặng   o 

riêng ông. Năm 2013 ông đã được Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Tây Ninh c p 

Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đối với phần đ t này.  

K oảng năm 2017-2018 bà T đứng ra trả giùm số tiền nợ gố  40.000.000 đồng 

ông đã v y tại Quỹ Tín dụng n ân dân C1. Ông đã l y bản   ín  gi y   ứng n ận 

quyền sử dụng thử  đ t 591 chuyển n ượng cho bà T đứng tên phần đ t này để làm 

ăn. Cá  bên t oả t uận   i nào ông trả tiền v y   o bà T  thì bà T sẽ làm t ủ tụ  

s ng tên lại thử  đ t 591 cho ông. Thời điểm bà T và ông D làm thủ tục chuyển 

n ượng thử  đ t 591, ông D   ông đến xem n à, đ t và không gặp ông để hỏi rõ về 

nguồn gố  n à, đ t.  

N y ông   ông    p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  ông D. Ông t ống n  t với 

yêu  ầu   ởi  iện và    iến trìn  bày của bà Nguyễn Thị T. Đề nghị Toà án tuyên 

bố hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t số 686, quyển số 02/2023.TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 10/02/2023 tại Văn p òng  ông   ứng Trần Duy L1 được k   ết 

giữ  bên   uyển n ượng Nguyễn Thị T và bên nhận chuyển n ượng Trần Văn D 

đối với thử  đ t thử  đ t 591, tờ bản đồ 11, toạ lạc tại khu phố A, thị tr n C, huyện 

C, tỉnh Tây Ninh vô  iệu. 

Trong vụ án này, ông   ông yêu  ầu giải quyết   oản v y 40.000.000 đồng và 

hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t giữ  ông và bà T đối với thử  đ t 591, 

tờ bản đồ 11, toạ lạc tại khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh để anh em 

ông sẽ tự giải quyết với nhau.  

* Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Nguyễn Thị Thu H trình bày: Bà là con ruột của ông L hiện n y đ ng sin  sống 

trên n à, đ t tr n     p. Bà t ống n  t với    iến trìn  bày  ủ  ông L.  

Tại phiên toà bà H vắng mặt nên không có    iến trìn  bày. 

- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tâ y 

Ninh:  

+ Việc ch p hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử từ khi 

thụ lý vụ án   o đến trước thời điểm nghị án: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã 

t ự   iện đúng và đầy đủ trìn  tự t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 



 

 

Về    p  ành pháp luật của những người t  m gi  tố tụng: Cá  đương sự đã 

thực hiện đúng quyền và ng ĩ  vụ t eo quy định pháp luật tố tụng dân sự.  

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử  ăn  ứ vào các Điều 122, 124, 131, 

166, 407, 463, 466, 469, 502, 503  ủ  Bộ D2 năm 2015; Điều 147, 157, 158, 165, 

166  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy b n t ường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án: 

 K ông    p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  ông Trần Văn D về việc buộc bà 

Nguyễn Thị T trả lại quyền sử dụng thử  đ t và tài sản gắn liền trên thử  đ t 591, 

tờ bản đồ 11, toạ lạc tại khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh. 

C  p n ận yêu  ầu p ản tố  ủ  bà Nguyễn T ị T. Tuyên bố hợp đồng chuyển 

n ượng quyền sử dụng đ t số 686, quyển số 02/2023.TP/CC-SCC/HĐGD ngày 10-

02-2023 tại Văn p òng  ông   ứng Trần Duy L1 được k   ết giữ  bên   uyển 

nhượng bà Nguyễn Thị T và bên nhận chuyển n ượng ông Trần Văn D đối với 

thử  đ t 591, tờ bản đồ 11, toạ lạc tại khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây 

Ninh vô  iệu. 

Buộ  bà Nguyễn T ị T  ó ng ĩ  vụ trả cho ông Trần Văn D số tiền nợ gố  

390.000.000 đồng và tiền lãi t eo quy định pháp luật, có kh u trừ số tiền 

20.000.000 đồng ông D đã n ận  ủ  bà T. 

Đương sự p ải   ịu án phí dân sự sơ t ẩm và   i p í tố tụng t eo quy định 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, 

xét th y: 

[1] Về tố tụng: Căn  ứ vào yêu cầu khởi kiện củ  đương sự và nội dung vụ án 

xá  định quan hệ pháp luật là “Tranh ch p đòi tài sản là quyền sử dụng đ t, tài sản 

gắn liền trên đ t và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đ t” và Toà án nhân 

dân  uyện C âu T àn , tỉn  Tây Nin  có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy 

định tại Điều 166, 500  ủ  Bộ luật Dân sự;   oản 3 Điều 26, Điều 35, 39 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

Tại p iên toà, bị đơn bà Nguyễn Thị T và người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên 

quan bà Nguyễn Thị Thu H  ó đơn xin giải quyết vắng mặt. Căn  ứ vào Điều 227, 

228  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng tiến hành xét xử vắng mặt  á  đương sự 

t eo quy định pháp luật. 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Ông D và bà T t ừ  n ận  ó ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đ t số 686, quyển số: 02/2023.TP/CC-SCC/HĐGD ngày 10-02-2023 tại Văn 

phòng C với nội dung bà T đồng ý chuyển nhượng cho ông D quyền sử dụng thửa 



 

 

đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh với giá 

chuyển n ượng 390.000.000 đồng. Theo Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t số 

CS03392 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh T c p ngày 18-01-2018 cho bà T 

đứng tên chủ sử dụng thử  đ t 591 với diện tích 113,5m
2
. 

Theo Trích lục bản đồ địa chính của Văn p òng đăng    đ t đ i tỉnh T – Chi 

nhánh C2 ngày 27-3-2023 t ể  iện thử  đ t 591 nêu trên  ó diện tí   113,5m
2
  ó tứ 

 ận: Hướng Bắ  giáp t ử  589 dài 5m; Hướng Đông giáp t ửa 589 dài 23,23m; 

Hướng Tây giáp t ử  590 dài 22,62m; Hướng Nam giáp t ử  157 dài 5m. Kết quả 

định giá tài sản ngày 09-5-2024 của Hội đồng định giá tài sản xá  định giá trị 

quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền trên đ t là 560.790.640 đồng   o  ơn so với 

giá chuyển n ượng ghi trong hợp đồng 390.000.000 đồng.  

Quá trìn  giải quyết vụ án, nguyên đơn  ung   p bản   ín : Biên bản gi o 

n ận tiền ngày 03-01-2023 thể hiện ông D cho bà T vay số tiền 350.000.000 đồng, 

để đảm bảo cho việc v y tiền bà T đồng ý ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đ t đối với thử  đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị trần C, huyện 

C, tỉnh Tây Ninh và cam kết trả nợ v y đúng  ạn 01 tháng. Biên bản gi o n ận tiền 

ngày 10-02-2023  ó nội dung “đến ngày 10-3-2023 tôi Nguyễn Thị T không mua 

lại căn nhà đã bán hay chuyển nhượng cho anh Trần Văn D thì anh D có quyền 

đăng bộ sang tên…”. Ngoài r ,  á  đương sự còn trình bày ngày 03-8-2023 bà T 

  m  ết với ông D đặt cọc số tiền 20.000.000 đồng để mua lại nhà, thử  đ t 591 

n ưng bà T   ư  gi o tiền đặt cọc,   ông t ự   iện   m  ết đặt cọc. Điều này 

chứng minh trên t ự  tế ông D và bà T   ông  ó     í gi o dị   chuyển n ượng 

quyền sử dụng thử  đ t 591, thực ch t ông D chỉ muốn nhận lại số tiền bà T đã vay 

 ủ  ông.  

Mặt   á , tại biên bản đối ch t ngày 22-4-2023 ông D thừa nhận ký kết hợp 

đồng chuyển nhượng thử  đ t 591 với bà T chỉ nhằm đảm bảo   o   oản tiền bà T 

v y  ủ  ông D. Từ   i  á  bên     ết  ợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t 

  o đến nay thì gia đình ông Nguyễn Văn L vẫn sinh sống trên nhà, thử  đ t 591 và 

bà T   ư  t ực hiện thủ tụ  bàn gi o n à, đ t cho ông D.  

Từ n ững p ân tí   nêu trên   o t  y Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử 

dụng đ t số 686, quyển số: 02/2023.TP/CC-SCC/HĐGD ngày 10-02-2023 được ký 

 ết giữ  bên   uyển n ượng bà Nguyễn T ị T và bên nhận chuyển n ượng ông 

Trần Văn D đối với quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền trên thử  đ t 591, tờ bản 

đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh là hợp đồng giả tạo 

n ằm che gi u hợp đồng bà T v y tiền  ủ  ông D nên vô hiệu t eo quy định tại 

Điều 124 của Bộ luật Dân sự. 

[2.2] Sau khi bà T không trả tiền v y đúng  ạn, ông D đã đi làm t ủ tục sang 

tên đối với thử  đ t 591. Ngày 12-4-2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh T đã 

c p Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t số: CS06945 cho ông Trần Văn D đứng 



 

 

tên chủ sử dụng. N ư vậy,   i tuyên bố hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng 

đ t số 686, quyển số: 02/2023.TP/CC-SCC/HĐGD ngày 10-02-2023 vô  iệu t ì 

đương sự có trách nhiệm liên hệ  ơ qu n n à nước có thẩm quyền để làm thủ tục 

đăng  ý biến động quyền sử dụng thử  đ t 51 t eo quy định của pháp luật về đ t 

đ i. 

[2.3] Tại Điều 124 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Khi các bên xác lập 

giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che gi u một giao dịch dân sự khác thì giao 

dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che gi u vẫn có hiệu lực, trừ 

trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác 

có liên quan”. 

Ông D, bà T đều xác nhận ngày 03-01-2023 bà T  ó viết gi y nợ v y số tiền nợ 

gố  350.000.000 đồng  ủ  ông D. Đến ngày 10-02-2023 ông D đư  t êm   o bà T số 

tiền 61.000.000 đồng,  á  bên đã viết lại gi y gi o nhận số tiền 390.000.000 đồng nên 

xá  định số tiền 390.000.000 đồng là tiền nợ gố ,  á  bên t ừ  n ận   i v y tiền  ó 

t oả t uận lãi su t 6%/t áng, t ời  ạn trả tiền 01 t áng nên  ó  ăn  ứ xá  địn  đây là 

hợp đồng vay có kỳ hạn,  ó lãi su t t eo quy định tại Điều 470  ủ  Bộ luật Dân sự.  

- Về số tiền nợ gố : Từ   i v y tiền   o đến nay bà T   ư  trả tiền nợ gốc nên 

xá  định nợ gốc bà T còn nợ ông D là 390.000.000 đồng.   

- Về tiền lãi: Ông D, bà T đều trìn  bày   i v y  á  bên t oả t uận mứ  lãi su t 

t oả t uận 6%/t áng. Tại p iên toà, ông D   ỉ yêu  ầu tín  mứ  lãi su t 20%/năm  ể 

từ ngày 10-02-2023 dương lịch   o đến ngày Toà án xét xử,   ông yêu  ầu tín  lãi 

quá  ạn và đồng      u trừ số tiền lãi ông đã n ận 20.000.000 đồng của bà T là phù 

hợp với quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.  

Tiền lãi được tính từ ngày 10-02-2023 đến ngày Toà án xét xử ngày 27-6-2024 

là: 390.000.000 đồng x 20%/năm x 16 t áng 17 ngày = 107.683.333 đồng, làm tròn số 

107.683.000 đồng. Kh u trừ đi số tiền 20.000.000 đồng ông D đã n ận, tiền lãi  òn lại 

là 87.683.000 đồng. 

Do vậy  ần buộ  bà Nguyễn T ị T  ó ng ĩ  vụ trả cho ông Trần Văn D tổng số 

tiền 477.683.000 đồng trong đó nợ gố  390.000.000 đồng, tiền lãi là 87.683.000 đồng. 

 [2.4] Từ n ững p ân tí   nêu trên tại mụ  [2.1] [2.2] [2.3] Hội đồng xét xử 

xét th y: 

- K ông  ó  ăn  ứ ch p nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn D buộc bà 

Nguyễn Thị T trả lại quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền trên thử  đ t 591, tờ bản 

đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh. 

- Có  ăn  ứ ch p nhận yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị T tuyên bố Hợp 

đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t số 686, quyển số: 02/2023.TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 10-02-2023 được k   ết giữ  bên   uyển n ượng Nguyễn Thị T 

và bên nhận chuyển n ượng Trần Văn D đối với quyền sử dụng đ t và tài sản gắn 



 

 

liền trên thử  đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ lạc khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây 

Ninh vô  iệu do giả tạo. 

Đương sự có trách nhiệm liên hệ  ơ qu n n à nước có thẩm quyền để làm thủ 

tụ  đăng ký biến động t eo quy định của pháp luật về đ t đ i. 

Cần buộc bà Nguyễn Thị T  ó ng ĩ  vụ trả cho ông Trần Văn D tổng số tiền 

477.683.000 đồng trong đó nợ gố  390.000.000 đồng, tiền lãi là 87.683.000 đồng. 

[3] Đối với việc ông Nguyễn Văn L vay số tiền nợ gố  40.000.000 đồng của bà 

Nguyễn Thị T và ông L có làm hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng thử  đ t 591 

vào khoảng năm 2018 cho bà T,  á  đương sự không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng 

không xem xét, giải quyết. Nếu  á  đương sự có tranh ch p sẽ được giải quyết ở vụ án 

  á  t eo quy định pháp luật. 

 [4] Về   i p í tố tụng: Bà T tự nguyện chịu   i p í định giá, xem xét thẩm định 

tại   ỗ số tiền 3.000.000 đồng. Do ông D đã nộp tạm ứng   i p í tố tụng nên buộ  bà 

Nguyễn T ị T hoàn trả lại cho ông Duyên số tiền 3.000.000 đồng chi phí tố tụng. 

 [5] Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

+ Ông Phạm Văn D1 phải chịu 300.000 đồng án p í   ông  ó giá ngạ   đối với 

yêu cầu khởi kiện đòi tài sản   ông được ch p nhận n ưng được kh u trừ vào tiền 

tạm ứng án p í   ởi  iện ông đã nộp số tiền 300.000 đồng tại Biên lai thu số 0008765 

ngày 16-01-2024  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện Châu T àn , tỉn  Tây Nin .  

Ngoài ra, ông Phạm Văn D1 còn p ải   ịu 300.000 đồng tiền án phí không có 

giá ngạ   đối với việc tuyên bố hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t vô hiệu. 

+ Bà Nguyễn T ị T là người cao tuổi và  ó đơn xin miễn án phí dân sự nên được 

Hội đồng xét xử miễn án phí dân sự t eo quy định tại điểm đ   oản 1 Điều 12 của 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy b n t ường vụ Quốc 

hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

 [6] Đề nghị củ  đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được ch p nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào các Điều 147, 157, 165, 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

122, 124, 131, 166, 463, 466, 468, 470, 500, 503  ủ  Bộ D2; điểm đ   oản 1 Điều 12, 

Điều 26, 27  ủ  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

t ường vụ Quốc  ội về án p í và lệ p í Tò  án. Tuyên xử: 

1. K ông    p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  ông Trần Văn D về Tranh ch p đòi 

tài sản là quyền sử dụng đ t, tài sản gắn liền trên đ t” đối với yêu cầu buộ  bà 

Nguyễn T ị T trả lại cho ông Trần Văn D quyền sử dụng thử  đ t và tài sản gắn 

liền trên thử  đ t 591, tờ bản đồ 11 toạ lạ  tại   u p ố A, t ị tr n C,  uyện C, tỉn  

Tây Ninh. 



 

 

2. C  p n ận yêu  ầu p ản tố  ủ  bà Nguyễn T ị T về việ  Tranh ch p hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đ t” đối với ông Trần Văn D. Tuyên bố hợp 

đồng hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t số 686, quyển số 

02/2023.TP/CC-SCC/HĐGD ngày 10-02-2023 tại Văn p òng  ông   ứng Trần 

Duy L1 được k   ết giữ  bên   uyển n ượng Nguyễn Thị T và bên nhận chuyển 

n ượng Trần Văn D đối với quyền sử dụng thử  đ t 591, tờ bản đồ 11, toạ lạc tại 

khu phố A, thị tr n C, huyện C, tỉnh Tây Ninh vô  iệu do giả tạo. 

Đương sự (bà Nguyễn T ị T) có trách nhiệm liên hệ  ơ qu n n à nước có 

thẩm quyền để làm thủ tụ  đăng  ý biến động, c p đổi, c p lại gi y chứng nhận 

quyền sử dụng đ t t eo quy định của pháp luật về đ t đ i cho phù hợp với quyết 

định của bản án. 

- Buộ  bà Nguyễn T ị T  ó ng ĩ  vụ trả cho ông Trần Văn D số tiền 

477.683.000 đồng (bốn trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi b  ng ìn) đồng 

trong đó nợ gốc 390.000.000 (b  trăm   ín mươi triệu) đồng và tiền lãi 87.683.000 

(tám mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi b  nghìn) đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ t ẩm,   o đến khi thi hành án xong t t 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn p ải   ịu   oản tiền lãi  ủ  

số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo lãi su t quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

3. Về   i p í tố tụng: Buộ  bà Nguyễn T ị T  oàn trả lại   o ông Trần Văn D số 

tiền 3.000.000 (Ba triệu) đồng   i p í tố tụng. 

4. Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

+ Ông Trần Văn D phải chịu 300.000 (b  trăm ng ìn) đồng án p í đối với yêu 

cầu khởi kiện đòi tài sản   ông được ch p nhận n ưng được kh u trừ vào tiền tạm 

ứng án p í   ởi  iện ông đã nộp số tiền 300.000 (B  trăm ng ìn) đồng tại Biên l i t u 

số 0008765 ngày 16-01-2024  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện C âu T àn , tỉn  

Tây Ninh.  

Ngoài ra, ông Trần Văn D còn p ải   ịu 300.000 (b  trăm ng ìn) đồng tiền án 

phí đối với việc tuyên bố hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t vô hiệu. 

+ Bà Nguyễn T ị T được miễn án phí dân sự t eo quy định tại điểm đ   oản 1 

Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

t ường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

5. Về quyền   áng  áo: Cá  đương sự có quyền làm đơn   áng  áo trong t ời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tò   oặ    ông  ó mặt 

khi tuyên án mà có lý do chính đáng t ì t ời  ạn   áng  áo tín  từ ngày n ận được 

bản án hoặ  được tống đạt hợp lệ. 

6. Trường hợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy định tại Ðiều 2 Luật T i  àn  án 

dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị  ưỡng 



 

 

chế t i  àn  án t eo quy định tại  á  điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu 

t i  àn  án được thực hiện t eo quy định tại Ðiều 30 Luật T i  àn  án dân sự./. 
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